PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Câu 1. Oxi (O2) ở bên ngoài có nồng độ cao, O2 ở bên trong tế bào có nồng độ thấp hơn. O2 được vận chuyển qua màng tế bào theo CƠ CHẾ nào dưới đây?
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A. Khuếch tán trực tiếp qua lớp photpholipit.
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B. Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng.
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C. Vận chuyển chủ động tích cực (cần ATP)
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D. Vận chuyển bằng cách biến dạng màng tế bào (nhập bào hoặc xuất bào)


Câu 2. Ở trong thí nghiệm làm nộm dưa đã chứng tỏ nước đã được vận chuyển qua màng. Vậy các em hãy tìm hiểu hoặc PHỎNG ĐOÁN nước vận chuyển qua màng nhờ cơ chế nào? (khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid hay khuếch tán qua kênh prôtêin?) Giải thích ngắn gọn tại sao?

Câu 3. Khi vi khuẩn xâm nhập vào trong mạch máu, vi khuẩn sẽ thường bị tế bào bạch cầu tiêu diệt. Tế bào bạch cầu vận chuyển vi khuẩn từ ngoài vào trong tế bào bằng cơ chế nào dưới đây?
A. Khuếch tán trực tiếp qua lớp phôtpholipit.

B. Khuếch tán qua kênh prôêin xuyên màng.
C. Vận chuyển chủ động tích cực (cần ATP).
D. Vận chuyển bằng cách biến dạng màng tế bào.
Câu 4. Tại quản cầu thận (thông với bể thận -> dẫn nước tiểu ra ngoài), có nồng độ urê cao gấp 65 lần so với nồng độ urê trong mao mạch nhưng cũng tại đây, nồng độ glucôzơ trong mao mạch lại cao gấp 1,5 lần so với nồng độ glucôzơ trong quản cầu thận. Nội dung này được mô tả như hình bên dưới. Em hãy VẼ MŨI TÊN thể hiện chiều di chuyển của urê và của glucôzơ trong trường hợp này?
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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
- Nhiệm vụ cụ thể: Chọn chữ số mã hóa cụm nội dung (chữ số ở đầu nội dung) phù hợp vào các dấu “…” trong bảng ở phía dưới.
- Thời gian: 2 phút

- Các nội dung mã hóa:
* Khái niệm:
(1) là phương thức VẬN CHUYỂN các chất qua màng sinh chất mà KHÔNG CẦN ATP.

(2) là phương thức VẬN CHUYỂN các chất qua màng sinh chất bằng cách BIẾN DẠNG MÀNG sinh chất.
(3) là phương thức VẬN CHUYỂN các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao và CẦN ATP.

* Chiều vận chuyển:
(4) Không phụ thuộc vào nồng độ.
(5) Theo chiều gradient nồng độ,  (từ nồng độ CAO -> THẤP).

(6) Ngược chiều gradient nồng độ (từ nồng độ THẤP -> CAO)

* Nhu cầu về mặt năng lượng (một ý có thể lặp lại 2 hoặc 3 lần)
(7) Cần cung cấp ATP.

 (8) không cần cung cấp ATP.


* Các điều kiện khác (một ý có thể lặp lại 2 hoặc 3 lần)
(9) Khi tế bào có nhu cầu vận chuyển chất đó.
(10) Phải có sự chênh lệch về nồng độ.
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